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I Tài sản cố định khác

1
Tủ hồ sơ Hòa phát 

DC 1800H6
Tổng hợp 1 cái 6.600 6.600 1.320 x

2
Tủ hồ sơ Hòa phát 

DC 2000H6
Tổng hợp 2 cái 13.600 13.600 2.720 x

3 Bàn làm việc lãnh đạo Lãnh Đạo 1 cái 6.600 6.600 1.320 x

4 Ghế xoay SG 905H Lãnh Đạo 1 cái 2.750 2.750 550 x

5 Bàn vi tính Đài Loan Tổng hợp 1 cái 2.230 2.230 446 x

6
Tủ sắt đựng tài liệu Hòa 

Phát
Tổng hợp 1 cái 3.150 3.150 630 x

7 Hệ thống HNTT Nghiệp Vụ

1 

hệ 

thống

4.333.155 4.333.155 1.299.946 x

8 Thiết bị điều khiển HNTT Nghiệp Vụ 1 bộ 380.200 380.200 190.100 x

9 Tài sản một cửa điện tử Nghiệp Vụ

1

hệ 

thống

2.028.591 2.028.591 405.718 x

10 Hệ thống Văn bản điều hành Nghiệp Vụ

1 

hệ 

thống

2.260.526 2.260.526 1.122.527 x
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11
Hệ thống TTTHDL tỉnh Gia 

Lai
Nghiệp Vụ

1

hệ 
27.740.575 27.740.575 5.548.115 x

12 Máy chủ Nghiệp Vụ 1 cái 98.700 98.700 19.740 x

13
Thiết bị lưu trữ tập trung 

(WAN)
Nghiệp Vụ 1 Thiết bị 345.615 345.615 207.369 x

14
Thiết bị định tuyến trung 

tâm (WAN)
Nghiệp Vụ 1 Thiết bị 138.150 138.150 82.890 x

15

Thiết bị tường lửa đã tích 

hợp HT chống xâm nhập - 

Firewall Sophos - XG 135

Nghiệp Vụ 1 Thiết bị 89.161 89.161 80.245 x

16

Thiết bị máy chủ PY 

RX2520 M4 8x2.5' 

expandable

Nghiệp Vụ 2 cái 515.846 515.846 464.261 x

17
Phần mềm chuẩn hóa DVC 

TT mức độ 3,4
Nghiệp Vụ

1 

hệ 

thống

999.999 999.999 799.999 x

18

Bản quyền PM HĐH cho 

máy chủ WinSvrSTD Core 

2019

Nghiệp Vụ

1 

hệ 

thống

64.682 64.682 51.746 x

19 Cổng thông tin điện tử Nghiệp Vụ

1

Phần 

mềm

1.521.278 1.521.278 608.511 x

20 Phần mềm theo dõi giao việc Nghiệp Vụ

1

Phần 

mềm

397.864 397.864 159.145 x

21 PM DVCTT  mức độ 3,4 Nghiệp Vụ

1

Phần 

mềm

592.870 592.870 237.148 x
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22
PM DVCTT lĩnh vực tư 

pháp
Nghiệp Vụ 1 bộ 336.426 336.426 201.855 x

23 PM DVCTT lĩnh vực Nội vụ Nghiệp Vụ 1 bộ 392.497 392.497 235.498 x

24
PM DVCTT lĩnh vực Công 

thương
Nghiệp Vụ 1 bộ 168.213 168.213 100.927 x

25
PM DVCTT lĩnh vực LĐTB 

& XH
Nghiệp Vụ 1 bộ 280.355 280.355 168.213 x

26
PM DVCTT lĩnh vực TT & 

TT
Nghiệp Vụ 1 bộ 112.142 112.142 67.285 x

27
PM DVCTT lĩnh vực GD & 

ĐT
Nghiệp Vụ 1 bộ 112.142 112.142 67.285 x

28
PM DVCTT lĩnh vực Kế 

hoạch - Đầu tư
Nghiệp Vụ 1 bộ 280.355 280.355 168.213 x

29
PM DVCTT lĩnh vực Tài 

nguyên - Môi trường
Nghiệp Vụ 1 bộ 56.081 56.081 33.648 x

43.280.353 43.280.353 0 12.327.370TỔNG CỘNG

Trần Thị Như Ý Nguyễn Ngọc Hùng

Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC


